
+  5 âm tiế t: tái sản xuổt mở rộng; aử dụng có hiỄu quả,. ..

+  6 âm tiế t: cảí tạo xô hội chủ nghỉa; cơ sở vật chất kỷ thuật; tiến bộ khoa học kỹ 
thuật; nguyôn tác tập trung dủn chủ; pháp chế xA hội chủ nghỉa.

6) Các thành ngữ được dùng trong ngỗn ngừ báo chí thường ít cổ tinh dân tộc hơn 
những thành ngữ được dùng trong các tác phẩm văn học hoặc trong khấu ngữ. Và phần 
lớn chứng đồu được dịch một cách dễ dàng sang các ngổn ngữ khác,

7) Từ vựng lầ một hệ thống mở. Luồn luôn cđ tình trạng một hiện tượng ngốn ngừ 
này m ất đi cùng vối sự xuất hiện một hiện tưộưg ngổn ngữ khốc. Đối với thành ngữ củng 
ođhỉộn tượng như vậy. Trong 8Ố 103 thành ngữ 4 Am tiết mà chúng tôi đã gộp có  khá nhi&u 
thành ngữ khổng thấv cđ trong cuốn "Thành ngữ tiếng Việt' của hoi tác giả Nguyễn Lực 
v& Lương van Đang . Và chúng cũng không cớ mật trong các loại tìí điển thành ngữ 
khác. Như vậy cổ  nghĩa ỉà đả đến lúc phải tính đến việc xuílt bản một cuổn thành ngữ mới, 
trong đđ thu thộp đày đủ những thành ngữ mới xuăt hiện và được dùng nhiâu từ sau ngày 
thỐDg nhát đđt nước.

8) Trong ngỗn ngữ ndi chung (khẩu ngữ, ngồn ngừ nghệ thuật, ngôn ngữ báo chí,...), 
thành ngữ cđ vai trò khố quan trọng. VI vậy, trong việc dọy tiếng Việt cho người nước ngoài, 
việc dạy cho sinh viên ngoại quốc hiểu và sử dụng được những thành ngữ thòng dụng là 
điều hốt sức cần thiết. Hiểu và sử dụng được thành ngữ là một trong những dấu hiệu cơ 
bản chứng tỏ người học đa nám được ngoại ngứ

Tháng 1171482 và Iháng 3 / 1 9 9 1

$ > o ạ t  ồ ộ u g  t ủ a  " x o n g "  u à  " r ồ i "

H Ồ  Đ Ỉ N H  T H I Ệ N  v à  N G U Y Ê N  A N H  Q U Ế

[- Nhận xét chung:

1) Vấn dề biểu hiện ý nghĩa thòỉ-thểnới chung cùa XONG và RÒI nói riêng 
trong tiếng Việt :

Ai cũng biết ràng, ngồn ngừ An-Au mang một phạm trù thời thể rõ ràng.

Phạm  trù thòi ở đò vừa mang vị ngữ tỉnh và tinh thái tinh, nd phụ thuộc vào đại tìí 
ahân xưng trong cách chia thời thế của động t ừ, nií ró tính thời gian. Trong tiếng Việt vấn 
lề  thời-thế cũng đả được nhiều nhà ngôn ngữ đề cập đến một cách khá sâu. Lô Vân Lý cho 
ràng những tìí chứng của động tìí và tính tìí cổ những hlnh vj có ý nghĩa về thế và thòi...

ồ n g  không đồ cộp đến vấn đô Phạm trù thời-thể. Nguyễn Kim Thàn thl cho rồngiThạra 
(1) Nhà xuất bản 'Khoa học xả hội" - Hà nội 1978.
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trù thờỉ khổng phải là phạm trù ngử pháp đậc biệt của động tỉx tiếng Việt; Dđ, dang, sẽ 
vừa, mói... là những từ chỉ thời-thế tức là chỉ sự tiến hành hay hoàn thành trong thời giar 
và việc sử dụng những phd từ biểu thị thể-thời ôbộ phận vị ngữ thuộc về phạm vi cáu trũ< 
cửa câu’ . Đinh Vân Đức thl cho ràng hoạt động của động tìí diển ra tong thời gian theo ha 
khía cạnh: a) quan hộ với thời điểm phát ngổn, b) diễn biến của vận động. Sự thống nhđi 
của hai khía cạnh dó cho phép một sổ từ phụ trong tiếng Vỉột cđ dược khả nâng diễn d ạ t} 
nghĩa thời-thể.

Qua một vài nhận xét vè ý nghía thời-thể trong tiếng Việt của một 86 nhà nghiêr

cứu ngổn ngữ nói trôn, chúng tồi xin phép được đi sâu vào ý nghỉa thời-thể của R Ồ I  vỉ

X O N G . Làm được việc này là gtíp được một phàn nhỏ vào việc dạy tiếng Việt thực hánl 
cho người nước ngoài.

II- Hoạt động cùa XONG:

XONG vù các hoạt dộng cùa XONG biêu dạt tliê hoàn thành.
a) Chúng ta biết ràng giữa thực từ và hư từ 06 sự khốc biệt. Thực từ mang ý nghỉi 

tu  vựng rỗ nét, cồn hư tìí, nđi chung chl m angý nghĩa ngữ pháp. Tất nhiôn, trong quá trìnl 
vận động của ngồn ngừ, một số thực tìí có chiều hướng hư hoá biến thanh hư tìí (như sáp

ròi..,). Ỏ  đăy, XONG đang nầm ở loại từ nào?

XONG còn là một động từ tức là nó vản còn ý nghía tìí vựng, có khả nũng tham giJ 
vào cụm ti/ vá có khả nâng độc lập tạo câu.

Thl dụ:

- "Bao giờ thl xong nhi?

- Cái gì đa xong?

- Xong chiến tranh.

L ê  K h á n h  (Vợ chồng xa đội).

b) VI XONG còn là dộng từ cho nên nc5 cố khả nông có củc phó từ chl thời gian (Sí\p 
đa...) nay từ phù định, chưa, chảng, không... đi kèm.

Ví dụ: ân sáp xong +

ăn đà xong +  

an chưa xcng + 

ỏn chẳng xong +

Một vài thí dụ trong tác phẩm vân học:

Kiếp này nợ trà chưa xong

Làm chi thẽm một nợ chồng kiốp sau.

N guyên Du (Kìỏu)
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- Khồngxong rồi, đúng không7

Như vậy XONG trong các ví dụ trôn đây dù I'd từ ch i t hỉ.ii hay không thl nố vẫn được 
iếu là hoạt động đả hoàn thành

c) Vì XONG là động từ như đã ndi ở trén, nPn trong lói mdi củng như trong vồn viết,
ong cố  thể tách ra khỏi động từ phức mà n<5 tham gia. Thl đ ụ:

- Tôi ân cơm xong an đa htoồn thănh

- Tồi đa ân cơm xong ãn đâ h oàn thành

- Tôi đâ ồn xong cơm ân dft hoàn thồnh,

Khỉ xong đật cuối câu để nhán mạnh sự hoàn thành c ùa hoạt động, nđ có thể kết 
Ợp với rồi thành xong ròi.

- Tôi ăn cơm xong ròi.

- Tôi đa ồn cơm xong ròi

ÍI- Hoạt động cùa RÒI:

RÒI và các hoạt động của RÒI:

Rồi củng như xong đều được xếp vào loại từ đố chỉ ý nghía hoàn thành trong tiống 
ỉệt. Nhưng giữa chúng có những sự giống nhau vò khác nhau rỗ rệt.

1) Ý  nghĩa xong vói tư cách là động từ mạnh hơn rồi, mặc dù chúng đều bỉếu đụt 
»o một hoạt động đA kết thúc. Trong toồn bộ tóc phẩm "Kiều" có 15 câu sử dụng rồi và 
mg vớỉ tỷ lộ 13 từ ròi (là phd từ hay liên từ) 3 từ xong (động từ).

2) Trong các kết cáu cố xong và rồi, nếu chẽm vào giữa cức yếu tố chi thờỉ như đả, 
i... thỉ sỗ tháy rồi không thể dung nạp dược các yếu tổ đò:

- ốn sáp xong +  ftn sAp rồi • ủn rối +

- ôn đă xong + an đa rồi

o  những thí dụ trên, ròi được xem như một trạng tố chỉ sự hoàn thảnh.

3) Rồi cơ thố đi với các động từ chỉ trạng thối kiểu như. ngủ, chết, được... CÒ11 xong 
tông thể kết hợp với chúng.

ngủ rồi + ngủ xong

chốt rồi + chốt xong

được rồi + được xong

4) Rồi là một hư từ nên v& mật ngữ pháp nổ cổ nhiêu chức nống và cd thế kốt hợp 
i một số tìí khác.

a) Cd tính động từ. Thí dụ:

- Hoà binh ròi, cũng phải thu xếp cuộc sống sao cho kha khá một chút chứ.

Khuát Q uang T h ụ y  (Anh Sức)



Câu trên là một loại câu đối đáp, khấu ngữ. Chính vi vậy mà người đọc có thế htf 
"hoà binh trở lại rồi", vậy thl ròi chl đtíng vai trồ như một phò từ thôi để biếu thị một ho 
dộng dã lặp lại.

b) Trợ tìí:

Ròi còn kết hợp với các động tìí khác để biểu thị hành động đâ hoồn thành và lu< 
luôn đứng ở cuối câu hoặc cuối đoản ngữ. Thí dụ:

- Chúng mày đáu rồi, ra thầy chia quà cho nào!

Kim Lân (Vồ làng).
Thổ quan theo gtít vội vàng

Thl dà dám ngọc chìm hương mốt rồi.

N guyên Du (Kiều)

c) Lỉẽn từ: với ý nghía: sau đđ, tương lai

Chất chiu gán tx5 một hai 

Cho dành rồi sỗ liệu bài một hai

N guyén D u (Kiồu)

'  Nối 2 mệnh đề:

+  ò  nơi đố, tôỉ đô đón một con bồ câu tráng rồỉ tôi lại thả cho nd bay đỉ

B ù i H iển  (Một kỷ niệm)

d) Ròi: đi với tính từ, bd nghía cho tính tìí đd.

- đẹp rồi, hay rồi, đúng rồi, già rồi, nhđt r ồ i"... được ghé về thâm vợ, thâm con, I 
là nhất ròi, hết ý rồi."

K h u ất Q u an g  T h u ỵ  (Anh Sức)

đ) Cốc kết hợp cúa ròi với một BÓ từ khác, trở th&nh ngữ khí từ. Trong những trưè 
hợp dó, rồi khổng biểu dạt quá khứ hay hoàn thành, kết thúc của hoạt dộng mà chl ỉ 
táng tính tu từ, tính hấp dản của câu. Các kết hợp đớ thường đặt cuối câu. Chàng hạn

- Quố rồi: 'Anh cho em thì thlch quá ròi".
B ù i H iển  (Cái mủ)

- Lám rồi: Thủ trưởng của chúng ta dạo này chịu chơi lám ròi.

K h u ất Q u an g  Thu ỵ (Anh Sức)

- đi ròi: ”Rầng:quen m ất nết đi rồi*

N guyến D u (Kiều)

e) Ròi, có khi là phố từ, cd khi là liôn tìí nôn trong một số câu, khi rối đứng gi 
làm người đọc dễ lản lộn chức nâng của nd, từ đò dản đến sai nghía của toàn cốu. Vi d

- Chúng tôi cứ giao đủ cho nơl nhận theo hoá đơn là được / rồi / ai biốt đố là đồti

K h u át Q u an g  Thụy (Anh Sức)
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Bởi lẽ đó, khi đọc, nhát là hướng dồn đọc cho người nước ngoài, cần ngát đoạn cho 
đúng kết hụp của rồi.

g) Rồi, ngoài những chức nflng trẽn, nó cồr. cd khả nũng đứng độc lập để tạo câu 
(câu đơn đặc biệt) hoặc đứng đầu cAu để nối ý của dlu trên với ý câu dưới.

+  Dứng độc lập:

- Con Thanh đa vè rồi đẫy à?

-R ồi

Nguyến Công Hoan

+ Dứng dồu câu:

- Rồi, cái ranh giới cuối cùng củng phải đến.

Khuất Q uang T h u ỵ

- Được rồi, nám chác tình hình cụ thể rồi tồi sẽ ý kiến thảng với giám đđc.

Nhật Tuấn (Trang 17)

- Phải ròi, những điều mình nói chính là những trang đẹp nhất trong sáu 
mươi trang đã qua.

Nhật Tuấn (Trang 17)

- Thố rồi, chui ra sau xe, đưa tay dìu anh xuống.

Anh Đức (Miền sổng vổ)

IV / Vài kết luận buỏc dầu:

Qua khảo sá t hoạt động cùa hai từ XONG và RỒI trong tiếng Việt, chúng tôi thấy 
rầng giữa chúng cố  những nét chung và riỏng.

a) Những nét chung: Hai từ này đứng trong đoản ngữ động tìí hay đoản ngữ tính từ 
đều biểu đạt ý nghía quá khứ hoàn thành cùa vị tố (hay yốu tố chinh của đoản ngữ đó). 
Nếu xong  kết hợp với rồi thành xong rồi dật cuối đoàn ngử thl ý nghía thời-thể (quá khứ 
hoàn thành) của nò mạnh hơn. Có thể nói ráng, rỏi nói chung là một hư tìí, một cỗng cụ 
ngữ phốp trong câu, nhưng nó chưn hư hoá hoàn toàn vỉ thỏng hoặc đây đò ntí có chức 
năng như một thực từ-động từ, cổ khả nang dứng độc lập tụo câu. Trong một vài kết cáu, 
dù là rát ít gập, ròi được tốch ra khỏi kết CẨU bằng dă để đứng ra như một động tì*.

- Việc đã rồi, nhác lại làm chi!

Vậy, xong và ròi đồu là động từ nhưng ở rồi ý nghỉa động từ mờ nhạt, bị hư hoá
mạnh.

b) Những nét riẽng;

- Xong : khi là động từ, nổ cổ chức nâng như những động từ hoàn thành khác, kỉếu 
như: - xong - được, nốt. hốt, v . v ...

- Xong chưa bị hư hoá hoàn *oAn nèn còn có khả nAng mở rộng kết cấu có xong.
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- Rồi: vô cơ bàn là một hư từ, khỗng cứ khả nủng mớ rộng kết cấu ctí ròi.

- Ròi chủ yốu dùng đế làm một cỗng cụ ngữ pháp trong câu (phđ tìí hay lién từ).

- Ròi thường nầm cuổi đoản ngữ hay cuối câu nôn phạm vỉ sử dụng trong lời ndì, 
trong đổi đáp, tính khẩu ngữ khá cao.

- Ròi kốt hợp được vớỉ các động từ tình thái đòng vai trò như một trạng tố ch.i thời, 
và n<í cũng kốt hợp được vớỉ một Bố tính từ chỉ tính chất với chức nâng như một ngữ khí 
từ.

VỀ CẤC YẾU T ố  NGỬ ÂM 
TRONG CÁC TỪ GẦN NGHÍA

NGÒ THỊ BÍCH THƯ

1) Lý thuyết vỗ đoán của Saussure cho rầng quan hộ giữa vỏ ngữ âm của từ (cái biếu 
hiện) và ý nghía bao gồm ý nghĩa biểu vột và ý nghĩa biểu niệm của tìí (cái được biểu hiện) 
là quan hộ võ đoán. Lý thuyốt đố  hoồn toàn đúng trong một tìí riông rẽ nào dtí. Nhưng vi 
cáỉ biếu hiện (tức vỏ ngữ Am) là hữu hạn trong khi nghĩa (tức ý nghỉa) là vỗ hạn cho nôn 
trong quá trinh tạo từ cho một ngổn ngữ không phảỉ bao giờ mối quan hộ đò cũng là võ 
đoán. Theo cốc nhà nghỉỏn cứu thì tiếng Vỉột chỉ cổ khoảng gàn 6.100 Am tiết, trong khi 
đó vốn tìí của nđ it  nhđt củng phải tính đến hàng vạn. Vì thế gỉửa các từ khrtc nhau về ỹ 
nghỉa cd thế xảy ra mây kỉếu quan hộ ngữ Am sau dây:

a) Hai từ hoặc hơn hai từ cùng âm nhưng khác nghía, v í dụ bàn (bạc) vầ (cái) bàn. 
p<5 là những từ đồng Am tuyột đối.

b) Hai hoặc hơn haỉ từ đòng nghĩa khác Am.

Ví dụ: ftn, xơỉ, chén. Đđ là những từ đòng nghía.

c) Haỉ hoậc hơn haị từ cùng âm gân nghĩa:

Ví dụ: cưa - cái cưa và cưa gỗ.

ftn cơm (nuốt) và ftn khách.

Kiểu quan hộ giữa âm và nghía của những từ này hỉộn có nhiều ý kiến khác nhau, 
cò người cho là các từ đòng âm, cd người cho là các nót nghỉa của một từ. Chúng tôi 80 có 
dịp trở lại hiện tượng này trong một bài viết khác.

d) Hai hoặc hơn hai từ gần Âm gần nghía .

Kiếu quan hệ giữa ôm và nghía của những tìí này cd nhiều nét rất đặc biệt mà chúng 
tổỉ cho ráng đây là đường nét chủ yốu trong quá trình tạo từ của tiếng Việt. Xem xét đầy 
đủ các mổi liên hệ giữa âm vồ nghĩa ở các từ này một mặt giúp cho ta thđy rõ các yốu tố 
ngữ âm (cái biếu đạt) không đơn thuần chl đdng vai trò thụ động mà thật ra nó cũng rát
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